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Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

So với cùng kỳ 
năm trước (%)

So với tháng 
trước (%)

Trị giáLượngTrị giáLượng

TỔNG TRỊ GIÁ USD  33.880.207.837  212.965.171.54311,2 18,5

Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài

USD  22.044.553.384  135.384.367.33713,1 17,3

 1 Hàng thủy sản USD  232.080.229  1.438.070.2447,0 -3,9

 2 Sữa và sản phẩm sữa USD  101.520.690  635.570.19613,8 -10,4

 3 Hàng rau quả USD  205.981.846  1.227.127.5113,3 13,2

 4 Hạt điều Tấn  291.413  346.450.197  1.781.183  2.145.957.0881,9 7,0 2,5 0,6

 5 Lúa mì Tấn  316.511  92.345.710  3.440.482  954.673.8969,8 13,4 24,8 -2,8

 6 Ngô Tấn  892.238  214.499.285  5.743.871  1.430.540.68736,4 35,3 34,3 1,9

 7 Đậu tương Tấn  245.805  124.774.843  1.313.193  687.650.179256,1 252,3 8,7 -11,9

 8 Dầu mỡ động thực vật USD  112.542.253  671.987.80115,2 2,4

 9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc USD  52.211.490  287.927.00824,7 10,3

 10 Chế phẩm thực phẩm khác USD  140.369.090  741.600.23129,7 -2,0

 11 Thức ăn gia súc và nguyên liệu USD  352.520.463  2.913.934.032-16,8 2,2

 12 Nguyên phụ liệu thuốc lá USD  63.401.660  214.777.02712,5 71,0

 13 Quặng và khoáng sản khác Tấn  2.546.909  278.590.906  15.170.958  1.687.588.81813,5 16,0 30,8 31,5

 14 Than các loại Tấn  7.051.461  838.257.851  40.480.954  5.035.787.85510,8 14,7 36,9 16,1

 15 Dầu thô Tấn  1.227.646  781.729.501  8.037.837  5.069.629.93525,0 28,4 15,9 19,7

 16 Xăng dầu các loại Tấn  750.576  598.274.832  6.190.397  4.994.272.517-2,6 1,9 1,1 2,1

 17 Khí đốt hóa lỏng Tấn  292.345  186.364.698  1.854.128  1.193.381.645-0,2 1,6 24,0 30,9

 18 Sản phẩm khác từ dầu mỏ USD  112.210.379  989.462.51312,9 11,4

 19 Hóa chất USD  724.244.982  4.891.724.1937,7 11,4

 20 Sản phẩm hóa chất USD  694.947.519  4.405.204.41312,8 3,0

 21 Nguyên phụ liệu dược phẩm USD  42.420.105  275.945.48112,0 3,3

 22 Dược phẩm USD  392.381.241  2.393.220.99212,5 26,0

 23 Phân bón các loại Tấn  424.319  137.149.725  3.055.202  980.465.184-6,9 -11,1 55,5 46,3

 24 Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh USD  119.662.551  796.330.505-0,9 14,8
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 25 Thuốc trừ sâu và nguyên liệu USD  81.972.866  546.590.6172,5 16,3

 26 Chất dẻo nguyên liệu Tấn  716.589  1.019.474.639  4.639.863  6.457.620.45312,4 12,4 24,8 18,5

 27 Sản phẩm từ chất dẻo USD  807.324.682  4.917.559.14913,3 17,9

 28 Cao su Tấn  158.271  249.902.953  943.740  1.428.696.9816,6 7,6 7,7 22,3

 29 Sản phẩm từ cao su USD  96.374.523  592.656.93511,5 13,5

 30 Gỗ và sản phẩm gỗ USD  262.626.191  1.522.080.30513,1 23,7

 31 Giấy các loại Tấn  233.403  204.654.020  1.413.109  1.255.041.21210,3 9,4 15,6 10,8

 32 Sản phẩm từ giấy USD  96.460.400  581.745.7639,3 18,6

 33 Bông các loại Tấn  110.667  219.344.586  858.922  1.717.436.35126,5 22,3 13,1 2,7

 34 Xơ, sợi dệt các loại Tấn  106.485  243.862.885  692.780  1.520.118.54512,1 10,8 17,8 23,1

 35 Vải các loại USD  1.195.511.486  8.444.652.705-3,9 14,2

 36 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày USD  572.963.776  3.984.517.5872,5 17,7

 37 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh USD  122.748.353  970.184.921-3,3 10,0

 38 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm USD  77.440.106  469.754.27136,4 -12,8

 39 Phế liệu sắt thép Tấn  369.028  137.991.770  2.812.957  1.061.665.059-19,0 -16,3 10,0 4,9

 40 Sắt thép các loại Tấn  1.186.116  918.078.696  9.411.341  6.887.112.393-7,6 -1,7 41,6 22,9

 41 Sản phẩm từ sắt thép USD  588.805.209  3.629.118.7206,9 24,7

 42 Kim loại thường khác Tấn  190.246  867.690.697  1.237.180  5.425.441.7532,8 -0,0 25,3 25,9

 43 Sản phẩm từ kim loại thường khác USD  300.748.960  1.793.529.64113,6 50,6

 44 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện USD  10.083.981.444  59.425.459.54913,4 29,4

 45 Hàng điện gia dụng và linh kiện USD  162.025.636  1.405.372.839-14,7 19,9

 46 Điện thoại các loại và linh kiện USD  923.200.179  5.414.249.01122,8 26,3

 47 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện USD  188.688.029  1.280.390.6127,3 11,4

 48 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác USD  4.437.029.138  26.853.088.71615,6 16,5

 49 Dây điện và dây cáp điện USD  304.668.375  1.821.457.72012,7 31,3

 50 Ô tô nguyên chiếc các loại Chiếc  17.233  343.821.514  91.637  1.892.081.9758,5 10,6 14,8 0,9

 51 Linh kiện, phụ tùng ô tô USD  440.896.821  2.494.609.13021,3 9,7

 52 Xe máy và linh kiện, phụ tùng USD  60.924.942  339.943.69715,0 -7,4

 53 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng USD  110.869.981  822.329.985-13,7 18,9

 54 Hàng hóa khác USD  1.815.192.934  11.947.834.99716,6 11,4
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